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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137.
Câu 41. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?
A. CH3COOCH2C6H5.	B. C15H31COOCH3.	C. (C17H33COO)2C2H4.	D. (C17H35COO)3C3H5.
Câu 42. Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
A. Poli(etylen terephtalat).	B. Poliacrilonitrin.
C. Polistiren.	D. Poli(metyl metacrylat).
Câu 43. Trộn bột kim loại X với bột oxit sắt (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường ray tàu hỏa. Kim loại X là
A. Fe.	B. Cu.	C. Ag.	D. Al.
Câu 44. Khử hoàn toàn 32 gam CuO bằng khí CO dư, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là
A. 25,6.	B. 19,2.	C. 6,4.	D. 12,8.
Câu 45. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A. Fe.	B. Cu.	C. Mg.	D. Ag.
Câu 46. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 tạo ra kết tủa?
A. NaCl.	B. Ca(HCO3)2.	C. KCl.	D. KNO3.
Câu 47. Hợp chất H2NCH2COOH có tên là
[bookmark: _GoBack]A. valin.	B. lysin.	C. alanin.	D. glyxin.
Câu 48. Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit, gây ra tác hại rất lớn với môi trường. Hai khí nào sau đây đều là nguyên nhân gây ra mưa axit?
A. H2S và N2.	B. CO2 và O2.	C. SO2 và NO2.	D. NH3 và HCl.
Câu 49. Cho Fe tác dụng với HNO3 đặc,  nóng, thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là
A. N2.	B. N2O.	C. NO.	D. NO2.
Câu 50. Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl tạo ra chất khí?
A. Ba(OH)2.	B. Na2CO3.	C. K2SO4.	D. Ca(NO3)2.
Câu 51. Công thức hóa học của natri đicromat là
A. Na2Cr2O7.	B. NaCrO2.	C. Na2CrO4.	D. Na2SO4.
Câu 52. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh ?
A. Glyxin.	B. Metylamin.	C. Anilin.	D. Glucozơ.
Câu 53. Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 40 ml dung dịch HCl 2M. Công thức của oxit là
A. MgO.	B. Fe2O3.	C. CuO.	D. Fe3O4.
Câu 54. Cho 1,5 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Mg trong X là
A. 0,60 gam.	B. 0,90 gam.	C. 0,42 gam.	D. 0,42 gam.
Câu 55. Hòa tan hoàn toàn 1,15 gam kim loại X vào nước, thu được dung dịch Y. Để trung hòa Y cần vừa đủ 50 gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại X là
A. Ca.	B. Ba.	C. Na.	D. K.
Câu 56. Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 9,2 gam glixerol và 91,8 gam muối. Giá trị của m là
A. 89.	B. 101.	C. 85.	D. 93.
Câu 57. Cho các chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam là
A. 4.	B. 2.	C. 1.	D. 3.
Câu 58. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Kim loại Cu khử được ion Fe2+ trong dung dịch.
B. Kim loại Al tác dụng được với dung dịch NaOH.
C. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li.
D. Kim loại cứng nhất là Cr.
Câu 59. Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 3 mol Gly và 1 mol Ala. Số liên kết peptit trong phân tử X là
A. 3.	B. 4.	C. 2.	D. 1.
Câu 60. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 ở trạng thái rắn.
B. Fructozơ có nhiều trong mật ong.
C. Metyl acrylat, tripanmitin và tristearin đều là este.
D. Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glixerol.
Câu 61. Cho 19,1 gam hỗn hợp CH3COOC2H5 và H2NCH2COOC2H5 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là
A. 16,6.	B. 17,9.	C. 19,4.	D. 9,2.
Câu 62. Cho 19,4 gam hỗn hợp hai amin (no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 34 gam muối. Công thức phân tử của hai amin là
A. C3H9N và C4H11N.	B. C3H7N và C4H9N.	C. CH5N và C2H7N.	D. C2H7N và C3H9N.

	Câu 63. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây? 

A. 2Fe + 6H2SO4 (đặc)  Fe2(SO4)3 + 3SO2 (k) + 6H2O

B. NH4Cl + NaOH  NH3 (k) + NaCl + H2O

C. CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2 (k) + H2O

D. 3Cu + 8HNO3  3Cu(NO3)2 + 2NO (k) + 4H2O

	[image: ]


Câu 64. Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là
A. 4.	B. 3.	C. 1.	D. 2.
Câu 65. Điện phân 200 ml dung dịch gồm CuSO4 1,25M và NaCl a mol/lít (điện cực trơ, màn ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 2A trong thời gian 19300 giây. Dung dịch thu được có khối lượng giảm 24,25 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của a là
A. 0,75.	B. 0,50.	C. 1,00	D. 1,50.
Câu 66. Cho 7,3 gam lysin và 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là
A. 55,600.	B. 53,775.	C. 61,000.	D. 32,250.
Câu 67. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo là trieste của glyxerol với axit béo.
(b) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.
(c) Glucozơ thuộc loại monosaccarit.
(d) Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol.
(e) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.
(g) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.
Số phát biểu đúng là
A. 2.	B. 5.	C. 3.	D. 4.
Câu 68. Cho các phát biểu sau:
(a) Dung dịch hỗn hợp FeSO4 và H2SO4 làm mất màu dung dịch KMnO4.
(b) Fe2O3 có trong tự nhiên dưới dạng quặng hematit.
(c) Cr(OH)3 tan được trong dung dịch axit mạnh và kiềm.
(d) CrO3 là oxit axit, tác dụng với H2O chỉ tạo ra một axit.
Số phát biểu đúng là
A. 3.	B. 2.	C. 1.	D. 4.
Câu 69. Cho các phát biểu sau:
(a) Các kim loại Na, K, Ba đều phản ứng mạnh với nước.
(b) Kim loại Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4 (loãng).
(c) Crom bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ.
(d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu được dung dịch chứa ba muối.
(e) Hỗn hợp Al và BaO (tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1) tan hoàn toàn trong nước dư.
(g) Lưu huỳnh, photpho, ancol etylic đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.
Số phát biểu đúng là
A. 4.	B. 5.	C. 3.	D. 6.
Câu 70. Cho các sơ đồ phản ứng sau:

X1 + H2O   X2 + X3 ↑+ H2↑

X2 + X4  BaCO3 + Na2CO3 + H2O

X2 + X3  X1 + X5 + H2O

X4 + X6  BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O
Các chất X2, X5, X6 lần lượt là
A. KOH, KClO3, H2SO4.	B. NaOH, NaClO, KHSO4.
C. NaHCO3, NaClO, KHSO4.	D. NaOH, NaClO, H2SO4.
Câu 71. Cho a mol este X (C9H10O2) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dung dịch không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là
A. 3.	B. 4.	C. 2.	D. 6.
Câu 72. Este Z đơn chức, mạch hở, được tạo thành từ axit X và ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam Z, thu được 0,1 mol CO2 và 0,075 mol H2O. Mặt khác, cho 2,15 gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 2,75 gam muối. Công thức của X và Y lần lượt là
A. CH3COOH và C3H5OH.	B. C2H3COOH và CH3OH.
C. HCOOH và C3H5OH.		D. HCOOH và C3H7OH.
[image: ]Câu 73. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Al và Al2O3 trong 200 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/l, thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch NaOH (V ml) được biểu diễn bằng đò thị bên. Giá trị của a là
A. 0,5.	B. 1,5.	C. 1,0.	D. 2,0.
Câu 74. Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 3 mol Gly, 1 mol Ala và 1 mol Val. Nếu thủy phân không hoàn toàn X thì thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Ala nhưng không có Val-Gly. Amino axit đầu N và amino axit đầu C của peptit X lần lượt là
A. Ala và Gly.	B. Ala và Val.	C. Gly và Gly.	D. Gly và Val.
Câu 75. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bẳng sau:
	Mẫu thử
	Thuốc thử
	Hiện tượng

	X
	Quỳ tím
	Chuyển màu hồng

	Y
	Dung dịch I2
	Có màu xanh tím

	Z
	Dung dịch AgNO3 trong NH3
	Kết tủa Ag

	T
	Nước brom
	Kết tủa trắng


Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:
A. Axit glutamic, tinh bột, anilin, glucozơ.	B. Axit glutamic, tinh bột, glucozơ, anilin.
C. Axit glutamic, glucozơ, tinh bột, anilin.	D. Anilin, tinh bột, glucozơ, axit glutamic.
Câu 76. Cho các phát biểu sau:
(a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được Na tại catot.
(b) Có thể dùng Ca(OH)2 làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời.
(c) Thạch cao nung có công thức là CaSO4.2H2O.
(d) Trong công nghiệp, Al được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3.
(e) Điều chế Al(OH)3 bằng cách cho dung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch NH3.
Số phát biểu đúng là
A. 5.	B. 2.	C. 4.	D. 3.
Câu 77. Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3 vào 1 lít dung dịch HNO3 1,7M, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5+, ở đktc) và dung dịch Y. biết Y hòa tan tối đa 12,8 gam Cu và không có khí thoát ra. Giá trị của V là
A. 6,72.	B. 9,52.	C. 3,92.	D. 4,48.
Câu 78. Cho 9,2 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch hỗn hợp AgNO3 và Cu(NO3)2, thu được chất rắn Y (gồm 3 kim loại) và dung dịch Z. Hòa tan hết Y bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu được 6,384 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6, ở đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào Z, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 8,4 gam hỗn hợp rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là
A. 79,13%.	B. 28,00%.	C. 70,00%.	D. 60,87%.
Câu 79. Hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở: đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1 : 1. Cho một lượng E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 0,25 mol muối của glyxin, 0,2 mol muối của alanin và 0,1 mol muối của valin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 39,14. Giá trị của m là
A. 16,78.	B. 25,08.	C. 20,17.	D. 22,64.
Câu 80. Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều no, mạch hở). Xà phòng hóa hoàn toàn 40,48 gam E cần vừa đủ 560 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hai muối có tổng khối lượng a gam và hỗn hợp T gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy toàn bộ T, thu được 16,128 lít khí CO2 (đktc) và 19,44 gam H2O. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 43,0.	B. 37,0.	C. 40,5.	D. 13,5.

–––––––––––HẾT––––––––––
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Céu 55, Hoa tan hoan toan 1,15 gam kim loai X vao nuéc, thu duge dung dich Y. Dé trung hoa Y
cAn vira du 50 gam dung dich HCI 3,65%. Kim loai X 12

A.Ca. B. Ba. C. Na. b.K,
C#u 56. Thiy phan hoan todn m gam chét béo bing dung dich NaOH, dun néng, thu dugc 9,2 gam
glixerol va 91,8 gam mudi. Gi4 tri cia m I3

A. 89. B. 101 C. 85. D. 93.
Céu 57. Cho céc chit sau: fructozo, glucozo, etyl axetat, Val-Gly-Ala. S§ chét phan tmg véi
Cu(OH): trong méi trudmg kiém, tao dung dich mau xanh lam 13

A. 4. B.2. C. 1L D. 3.
Céu 58. Phét biéu nao sau déy sai?

A. Kim loai Cu khir dugc ion Fe?* trong dung dich.

B. Kim loai Al tac dung dugc véi dung dich NaOH.

C. Kim loai ¢6 khdi luong riéng nhé nhét 1a Li.

D. Kim loai cimg nhét 13 Cr.
Cau 59. Thity phén hodn toan 1 mol peptit mach hé X chi thu dugc 3 mol Gly va 1 mol Ala. S6 lién
két peptit trong phan tir X 1a

A.3. B. 4. C.2. D. L
Ciu 60. Phét bidu ndo sau day sai? '

A. O didu kién thudng, chit béo (C17H33C00)3C3Hs & trang théi rin.

B. Fructozo cé nhiéu trong mét ong.

C. Metyl acrylat, tripanmitin va tristearin d&u 12 este.

D. Thity phén hoan toan chét béo luén thu dugc glixerol,
Céu 61. Cho 19,1 gam hén hop CH3COOC:2Hs va HaNCH2COOC2H:s tac dung vira & v6i 200 ml
dung dich NaOH 1M, thu dugc dung dich chita m gam mubi. Gid tri ciam I3

A. 16,6, B. 179. C. 194, D.9.2.
Cau 62. Cho 19,4 gam h8n hop hai amin (no, don chirc, mach hé, ké tiép trong day ddng ding) tac
dung hét v6i dung dich HCI, thu duoc 34 gam mubi. Cong thirc phén tir cia hai amin 13

A.C3HoN va C4HuN. B.CsH/Nva CsHoN.  C. CHsN va C:H7/N.  D. CoH7N va C3HoN.
Cau 63. Trong phong thi nghiém, khi X dugc diéu ché va thu vao binh tam
giac theo hinh v& bén. Khi X duogc tao ra tir phan tmg héa hoc ndo sau day?

A. 2Fe + 6H2SO4(sc) ——> Fea(SO4)s+ 380209 + 6H20

B. NH4Cl + NaOH —“— NHs() + NaCl + Hz0

C. CaC0O3 + ZHCl —— CaClz + CO2) + H2O = iy

D. 3Cu + 8HNO3(0tng) —> 3Cu(NOz)2 + 2NOg) + 4H20 = <=

C#u 64. Cho kim loai Fe 14n lugt phan (mg véi cic dung dich: FeCls, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCla.
S& trudng hop xay ra phan tmg héa hoc 13

A4 ~ B.3. C. 1. D.2.
CAu 65. Dién phan 200 ml dung dich gbm CuSO« 1,25M va NaCl a mol/l (dién cyc tro, mang ngin
x6p, hiéu sut dién phan 100%, bo qua sy hoa tan clia khi trong nudc va sy bay hoi ctia nuée) véi
cudng d6 dong dién khong ddi 2A trong thoi gian 19300 gidy. Dung dich thu duge c6 khéi lugng
gidm 24,25 gam so véi dung dich ban du. Gié trj ciaa I3

A.0,75. B. 0,50. C. 1,00. D. 1,50.
C&u 66. Cho 7,3 gam lysin va 15 gam glyxin vao dung dich chira 0,3 mol KOH, thu dugc dung dich Y.
Cho Y tic dung hoan toan véi dung dich HCI du, thu duge m gam mudi. Gia tri ciia m 13

A. 55,600. B-53.7175: C. 61,000. D. 33,250.
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Cau 67. Cho céc phat biéu sau:
(2) Chét béo 13 trieste cia glixerol véi axit béo.
(b) Chét béo nhe hon nuéc va khéng tan trong nude.
(c) Glucozo thudc loai monosaccarit.
(d) Céc este bi thity phén trong mdi truémng kidm déu tao mudi va ancol.
(e) Tht ca céc peptit d8u c6 phén tmg véi Cu(OH)2 tao hop chét mautim.
(g) Dung dich saccarozo khéng tham gia phan Gng tring bac.
S6 phat bidu ding 1a
A 2. B.S. C.3. D. 4.
Céu 68. Cho céc phat bidu sau:
(a) Dung dich hén hop FeSO4 va H2SO4 1am mit mau dung dich KMnOa.
- (b) Fe20s ¢6 trong tir nhién dudi dang quing hematit.
(c) Cr(OH)3 tan duge trong dung dich axit manh va kiém.
(d) CrOs 12 oxit axit, thc dung véi H20 chi tao ra mot axit.
S6 phat biéu ding 1a
A3, B.2, C. 1 D. 4.
Ciu 69. Cho céc phét bidu sau:
(a) Céc kim loai Na, K, Ba déu phan tmg manh véi nuée,
(b) Kim loai Cu tc dung dugc véi dung dich hdn hgp NaNOs va Hz2804 (loging).
(c) Crom bén trong khéng khi va nuéc do cb mang oxit béo vé.
(d) Cho bdt Cu vao lugng du dung dich FeCls, thu duoc dung dich chira ba mubi.
(e) HOn hop Al va BaO (ti 18 s6 mol twong tmg 1 : 1) tan hodn toan trong nudce du.
(g) Luu huynh, photpho va ancol etylic d&u bbc chay khi tiép xtic v6j CrOs.
S6 phat bidu ding 13
A 4, B.S. C.3. D. 6.
Cau 70. Cho céc so dd phan img sau:

(1) Xy + HoO —Sapiladiedh 5 X, + X371 + Ha

c6 mang ngin

(2) X2+ X4 —— BaCO3| + Na2COs + H20

(3)X+X3 —> X1+ Xs + H20

(4) Xa + X6 ——> BaSO0s] + K2804 + CO21 + H20
Céc chét X2, Xs, Xs lan luot 1&:

A. KOH, KClOs3, H2SOa4. B. NaOH, NaClO, KHSO4.

C. NaHCO;3, NaClO, KHSOu. D. NaOH, NaClO, H2804.
Cau 71. Cho a mol este X (CoH1002) tdc dung vira di v&i 22 mol NaOH, thu dugc dung dich khong
c6 phan {mg trang bac. S5 cong thirc cdu tao phit hop ctia X 13

A3 B. 4. C.2. D. 6.
Céwu 72. Este Z don chirc, mach hd, duge tao thanh tir axit X va ancol Y. D6t chéy hoan todn 2,15 gam Z,
thu duge 0,1 mol CO2 va 0,075 mol H20. Mt khéc, cho 2,15 gam Z téc dung vira di véi dung dich KOH,
thu duoc 2,75 gam mudi. Cong thirc cia X va Y 1n luot 13

A. CH3COOH va C3HsOH. B. C:H3COOH va CH3OH.

C. HCOOH va C3HsOH. D. HCOOH va CsH70OH.
Céu 73. Hoa tan hoan toan hén hgp Al va ALOs trong 200 ml
dung dich HCI ndng 5 a mol/l, thu dugc dung dich X. Cho tir
tir dung dich NaOH 1M vao X, luong két tia AI(OH)3 (m gam)

m

phy thudc vao thé tich dung dich NaOH (V ml) duge biéu dién 0 100 250 450
bang @6 thi bén. Gid tri ciaa 1
A.0,5. B. 1,5 C. 1,0. D.2,0.
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